
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC

TCNCYH 176 (3) - 2024

MỤC LỤC
1 Giá trị của tiêu chuẩn Amsel trong chẩn đoán xác định viêm âm đạo do vi khuẩn 1

 Comparison of Amsel's clinical criteria with Nugent’s scoring system for diagnosis of 
bacterial vaginosis

 Dương Thị Thu, Lê Hữu Doanh, Lê Hạ Long Hải                                                                                       
Phạm Quỳnh Hoa, Đỗ Thị Thu Hiền, Trần Thị Huyền                                                                                                                                            
                      Định Hữu Nghị và Nguyễn Thị Hà Vinh

2 Độ nhạy của tiêu chuẩn EULAR/ACR 2019, SLICC 2012 và ACR 1997 trong chẩn 
đoán Lupus ban đỏ hệ thống trẻ em

8

 The sensitivity of the EULAR/ACR 2019, SLICC 2012 and ACR 1997 classification 
criteria for pediatric systemic lupus erythematosus

 Mai Thành Công, Trịnh Bình Minh, Phạm Thị Thảo                                                                                                                                             
                Trần Thị Oanh, Nguyễn Thị Thúy Liên                                                                                            

Phạm Văn Đếm, Nguyễn Thành Nam

3 Đặc điểm của khối huyết tương giàu tiểu cầu trong điều trị bệnh lý khớp tại Bệnh 
viện Đại học Y Hà Nội

16

 Characteristics of platelet rich plasma in the treatment of joint disease at Hanoi 
Medical University Hospital

 Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Đức Tuấn, Đỗ Thị Huyền Trang

4 Ảnh hưởng của vận chuyển khí nén tới chỉ số huyết tán của bệnh phẩm máu tại 
Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

24

 Influence of pneumatic transportation on hemolysis index of blood specifications at 
Hanoi Medical University Hospital

 Nguyễn Thị Ngọc Lan, Hà Thị Phương Dung, Nguyễn Đức Tuấn

5 Đặc điểm mẫu máu cuống rốn thu thập tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội từ 2021 - 2023 31

 Characteristics of collected umbilical cord blood samples at Hanoi Obstetrics and 
Gynecology Hospital from 2021 - 2023

 Tưởng Thị Vân Thùy, Nguyễn Mạnh Trí, Đào Văn Toán                                                                                                           
Trần Thị Nguyệt, Nguyễn Trọng Phúc, Trần Ngọc Quế                                                                                                               

Nguyễn Bá Khanh, Nguyễn Hà Thanh, Nguyễn Văn Hoàng                                                                                                                  
Nguyễn Văn Long, Trương Thị Thu Huyền

6 Vai trò cộng hưởng từ khuếch tán trong đánh giá độ mô học ung thư nội mạc tử cung 
trước phẫu thuật

44

The role of diffusion-weighted magnetic resonance imaging in the preoperative 
assessment of histological grade in endometrial carcinoma

Nguyễn Văn Thi, Trần Thị Hà Trang, Dương Đức Hữu



TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC

TCNCYH 176 (3) - 2024

7 Kết quả hình ảnh siêu âm và chụp vú một số tổn thương trên những bệnh nhân ung 
thư biểu mô tuyến vú không sờ thấy u tại Bệnh viện K

54

Results of us and mammography with non-palpable lesions in breast cancer at K 
Hospital

Phạm Hồng Khoa, Trần Nguyên Tuấn

8 Tình hình biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ vào điều trị tại Khoa Phẫu thuật tạo hình 
thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai

62

 Cosmetic surgery complications and treatment at the Department of Plastic and 
Cosmetic surgery, Bach Mai Hospital

 Nguyễn Hoàng Đăng, Phan Tuấn Nghĩa                                                                                      
Phạm Thị Việt Dung, Tạ Thị Hồng Thuý

9 Phẫu thuật bắc cầu nối động mạch vành cho bệnh nhân cao tuổi tại Bệnh viện Bạch 
Mai

71

 Coronary artery bypass graft surgery for elderly patient at Bach Mai Hospital

 Ngô Phi Long, Dương Đức Hùng, Phan Thanh Nam                                                                                                                 
Phạm Thái Sơn, Dương Thị Hoan, Tạ Đình Đô                                                                                                                                               

                     Vũ Công Hiếu, Lê Thanh Tùng, Nguyễn Văn Tạo                                                                                                                                              
      Lương Mạnh Tường, Ma Nguyễn Thái Hoàng và Phạm Quốc Đạt

10 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và căn nguyên vi khuẩn gây viêm  phổi thùy ở trẻ 
em tại Khoa Nội Nhi tổng hợp, Bệnh viện E

80

 Clinical, sub-clinical characteristics and bacterial etiology of lobar pneumonia in 
children at the Department of General Pediatrics, E Hospital

 Đào Thúy Quỳnh, Trương Văn Quý                                                                                                
Nguyễn Thị Hường, Lê Văn Mạnh, Chu Thị Thanh Hoa

11 Khảo sát kháng thể kháng nhân của bệnh nhân mắc COVID-19 trong giai đoạn cấp 89

 Survey of antinuclear antibody of patients with COVID-19 in the acute phase

 Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Đức Tuấn, Tạ Thị Diệu Ngân

12 Hiệu quả điều trị bệnh nấm da thân mức độ vừa và nặng bằng uống terbinafine so 
với uống griseofulvin

96

 The effectiveness of oral terbinafine versus oral griseofulvin in the treatment of 
moderate to severe tinea corporis

 Phạm Thị Minh Phương, Vũ Thị Mùi, Nguyễn Thị Hà Vinh                                                                          
Lê Hữu Doanh và Trần Thị Huyền



TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC

TCNCYH 176 (3) - 2024

13 Kết quả điều trị afatinib bước 1, liều khởi trị 30 mg/ngày trên ung thư phổi không tế 
bào nhỏ, giai đoạn muộn, có đột biến EGFR

105

 The effectiveness of first-line afatinib 30mg daily as a starting dose in patients with 
advanced-stage EGFR-mutant non-small cell lung cancer

 Vũ Hà Thanh, Tạ Văn Tờ, Nguyễn Thị Thái Hòa                                                                            
Trương Công Minh, Bùi Xuân Thắng

14 So sánh hiệu quả giữa kỹ thuật microfluidic và thang nồng độ trong chuẩn bị tinh 
trùng ở các trường hợp làm thụ tinh trong ống nghiệm

114

Comparison of the effectiveness between microfluidics and density gradient 
centrifugation techniques in sperm preparation for IVF

Đỗ Thùy Hương, Đỗ Thị Minh Tâm, Nguyễn Thanh Hoa 
Nguyễn Mạnh Hà, Hồ Sỹ Hùng và Hồ Nguyệt Minh

15 Một số yếu tố liên quan đến thời gian cửa-kim ở bệnh nhân nhồi máu não cấp được 
điều trị tiêu huyết khối tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An

126

Factors associated with door-to-needle time in acute ischemic stroke patients 
received thrombolysis

Hồ Sỹ Dương, Đặng Trung Anh                                                                                                          
Nguyễn Ngọc Hòa và Hoàng Bùi Hải

16 Đặc điểm lâm sàng và miễn dịch của bệnh Lupus ban đỏ hệ thống ở trẻ em theo tiêu 
chuẩn EULAR/ACR 2019

134

Clinical and immunological characteristics of pediatric systemic lupus erythematosus

Mai Thành Công, Tạ Minh Quang, Phạm Thị Thảo                                                                                                                                             
               Trần Thị Oanh, Nguyễn Thị Thúy Liên                                                                                            

Phạm Văn Đếm, Nguyễn Thành Nam
17 Ứng dụng hệ thống cảnh báo thần kinh trong phẫu thuật u trong tủy tại Bệnh viện 

Hữu nghị Việt Đức
143

Results of surgical treatment of ependymoma at Viet Duc Hospital by intraoperative 
neurophysiological monitoring system

Trần Sơn Tùng, Dương Đại Hà, Lê Hồng Nhân

18 Tác dụng hạ glucose máu của cao chiết lá ổi trên chuột nhắt trắng bị đái tháo đường 
týp 2

153

A study on the hypoglycemic action of guava leaf extract in type 2 diabetes mice

Phan Hồng Minh, Đỗ Thị Hồng Khánh                                                                                                     
Lê Anh Tuấn, Nguyễn Thị Thuý Mậu, Trần Tiến Đạt                                                                                                                   

Hà Thị Thuỳ Dung và Mai Phương Thanh



TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC

TCNCYH 176 (3) - 2024

19 Đánh giá tác dụng kích thích mọc tóc của cao chiết cỏ nhọ nồi trên động vật thực 
nghiệm

163

Hair growth stimulation effect of Elipta prostarta (L.) extract on experimental animals

Trần Thị Hồng Ngọc, Đỗ Thị Hồng Khánh, Hồ Mỹ Dung                                                                                 
Nguyễn Thái Hà Dương, Trần Tiến Đạt, Bùi Thị Mỹ Hằng                                                                                                                                             

                Mai Phương Thanh và Phan Hồng Minh

20 Đánh giá tác dụng giảm đau, chống viêm của chế phẩm hoàn khớp trên thực nghiệm 173

Evaluation on anti-inflammatory and analgesic effects of “Hoan khop”

Hoàng Thị Kim Mười, Phạm Xuân Phong, Đặng Hồng Hoa

21 Thực trạng bệnh viêm mũi họng ở người lao động mỏ than Na Dương, Lạng Sơn 
năm 2022

181

The current of rhinopharyngitis in Na Duong coal miner, Lang Son

Lê Thị Thanh Hoa, Trương Thị Thùy Dương và Nguyễn Ngọc Anh

22 Các yếu tố liên quan đến tỷ lệ tái nhập viện trong 30 ngày ở bệnh nhân đột quỵ não 
cấp tại Cần Thơ năm 2022

188

Factors associated with 30-day readmission rate in acute stroke patients at Can Tho 
in 2022

Phạm Kiều Anh Thơ, Phạm Văn Phương                                                                                                    
Lê Văn Minh và Nguyễn Thanh Tân

23 Kiến thức, thái độ về hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể của sinh viên y dược Đại học 
Quốc gia Hà Nội

198

Knowledge and attitude of medical university students about organ donation and 
transplantation

Dương Văn Quân, Phạm Đức Công

24 Thực trạng stress và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân tim mạch tại huyện Sóc 
Sơn, Hà Nội

206

Prevalence and factors associated with stress in cardiac patients in Soc Son district, 
Hanoi

Dương Văn Quân, Bạch Thị Thảo

25 Nhận thức về ảnh hưởng của thuốc lá đối với sức khỏe răng miệng và thái độ tiếp 
nhận tư vấn cai thuốc từ bác sĩ răng hàm mặt của người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa 
Đống Đa

213

Dental patients’ awareness about the effects of smoking on oral health and their 
attitudes towards the involvement of dentists in smoking cessation counselling

Nguyễn Anh Chi, Lê Hưng                                                                                                                   
Phan Thị Bích Hạnh và Lê Linh Chi



TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC

TCNCYH 176 (3) - 2024

26 Khảo sát tình trạng hội chứng dễ bị tổn thương và các yếu tố liên quan trên bệnh 
nhân cao tuổi điều trị tại Khoa Lão khoa, Bệnh viện E

222

Prevalence and factors associated with frailty in hospitalized elderly patients at E 
Hospital

Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Hồng Hạnh, Chu Thị Hải Yến                                                          
Lê Thanh Thuỷ, Đào Tuấn Linh, Võ Hoàng Long

27 Thử nghiệm đo lường nồng độ phơi nhiễm bụi PM2.5 cá nhân tại thành phố Hồ Chí 
Minh

232

Experiment to measure personal PM2.5 exposure concentration in Ho Chi Minh City

Trần Thị Anh Thư, Vũ Khánh Linh, Trần Khánh Huyền                                                                                                                                            
            Phan Thị Trúc Thủy, Vũ Anh Tuấn, Lê Thị Hương                                                                              

Hồ Hoàng Vũ và Trần Ngọc Đăng
28 Sự hài lòng của người dân về dịch vụ tiêm chủng mở rộng tại huyện Sóc Sơn, Hà 

Nội năm 2023
242

Satisfaction with Expanded Program on Immunization among people in Soc Son 
District, Hanoi

Dương Văn Quân, Nguyễn Thị Thùy Trang

29 Thực trạng lệch lạc khớp cắn và nhu cầu điều trị chỉnh nha của học sinh 14 tuổi tại 
Trường trung học cơ sở Hoàng Long, Hà Nội năm học 2023

250

The status of malocclusion and orthodontic treatment needs of 14 year - olds pupils 
at Hoang Long secondary school, Hanoi in 2023

Lê Hưng, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Hạnh                                                                                
Nguyễn Ngọc Linh Chi, Lê Linh Chi, Bùi Diệu Linh                                                                                                                                     

Phùng Hữu Đại và Phan Thị Bích Hạnh
30 Phẫu thuật nội soi cắt thận do ung thư biểu mô tế bào thận kích thước lớn trên 10cm 

(T3a): Ca lâm sàng và điểm lại y văn
258

Laparoscopic nephrectomy for advanced renal cell carcinoma: Clinical case and 
literature review

Trần Quế Sơn, Nguyễn Toàn Thắng, Trần Hiếu Học
Trần Thu Hương, Đỗ Quốc Việt, Đỗ Trung Kiên

31 Kết quả phẫu thuật kéo giãn xương hàm dưới điều trị Hội chứng Pierre Robin thể 
nặng

267

Outcome of surgical mandibular distraction treatment for severe Pierre Robin 
Syndrome

Đặng Hoàng Thơm, Vũ Ngọc Lâm, Trần Thiết Sơn


